
Điểm
Cộng ưu 

tiên
Tổng Điểm Xếp loại

1 202001023 TRỊNH QUỐC HUY 05/10/1998 8.34 0.5 8.84 91 Xuất sắc K9D Giỏi 6,600,000

2 202001031 VŨ HUY PHAN 25/06/2000 8.54 8.54 83 Tốt K9D Giỏi 6,600,000

3 202005010 PHẠM THỊ LAN ANH 14/03/2001 8.62 0.5 9.12 97 Xuất sắc K9NN2 Xuất sắc 7,200,000

4 202005078 LÒ VĂN THÍCH 21/12/2002 8.55 0.5 9.05 95 Xuất sắc K9NN1 Xuất sắc 7,200,000

5 202005023 LÒ THỊ DUNG 18/07/2002 8.43 0.3 8.73 90 Xuất sắc K9NN2 Giỏi 6,600,000

6 202005002 ĐỖ PHƯƠNG ANH 22/10/2001 8.26 0.3 8.56 80 Tốt K9NN2 Giỏi 6,600,000

7 202101047 TRỊNH HOÀNG NAM 23/05/1994 8.61 0.5 9.11 98 Xuất sắc K10D Xuất sắc 7,200,000

8 202101032 HOÀNG BẢO KHÁNH 25/07/2003 8.38 0.3 8.68 90 Xuất sắc K10D Giỏi 6,600,000

9 202101045 LÊ TRƯỜNG MINH 22/09/2003 8.31 0.3 8.61 91 Xuất sắc K10D Giỏi 6,600,000

10 202105101 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 14/08/2003 8.41 0.3 8.71 95 Xuất sắc K10NN Giỏi 6,600,000

11 202105105 LÊ VƯƠNG TRUNG 28/10/2002 8.14 0.5 8.64 96 Xuất sắc K10NN Giỏi 6,600,000

12 202105010 BÀN HỮU BẢO 01/02/1999 8.07 0.5 8.57 95 Xuất sắc K10NN Giỏi 6,600,000

13 202105087 VŨ ĐỨC TÀI 27/06/2003 8.34 8.34 85 Tốt K10NN Giỏi 6,600,000

14 202201047 ĐỖ NGỌC NHI 03/07/2004 8.38 0.3 8.68 89 Tốt K11D Giỏi 6,600,000

15 202201052 KIỀU THỊ NHƯ QUỲNH 31/10/2004 7.83 0.3 8.13 93 Xuất sắc K11D Giỏi 6,600,000

DANH SÁCH DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH CHO SINH VIÊN KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Lớp
Đạt học 

bổng loại
Số tiềnTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

Điểm trung bình học tập Điểm rèn luyện



Điểm
Cộng ưu 

tiên
Tổng Điểm Xếp loại

Lớp
Đạt học 

bổng loại
Số tiềnTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

Điểm trung bình học tập Điểm rèn luyện

16 202201020 DƯƠNG HOÀNG KHÁNH DUY 01/06/2003 7.51 0.5 8.01 93 Xuất sắc K11D Giỏi 6,600,000

17 202202078 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 02/07/2004 7.69 7.69 93 Xuất sắc K11D Khá 6,000,000

18 202205069 ĐẶNG THỊ ÁNH PHƯƠNG 24/08/2004 8.44 0.5 8.94 95 Xuất sắc K11NN1 Giỏi 6,600,000

19 202205055 NGUYỄN HOÀNG NAM 17/11/2003 8.44 0.3 8.74 92 Xuất sắc K11NN1 Giỏi 6,600,000

20 202205007 NGUYỄN MAI ANH 13/06/2003 8.14 0.5 8.64 94 Xuất sắc K11NN1 Giỏi 6,600,000

21 202205087 NGUYỄN LƯƠNG THIỆN 17/04/2004 8.14 0.5 8.64 93 Xuất sắc K11NN2 Giỏi 6,600,000

22 202205095 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2004 8.02 0.5 8.52 93 Xuất sắc K11NN2 Giỏi 6,600,000

23 202205046 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 29/02/2004 8.03 8.03 89 Tốt K11NN2 Giỏi 6,600,000

24 202301011 LY TRUNG ĐẠI 11/03/2005 7.77 0.3 8.07 96 Xuất sắc K12XDĐ1 Giỏi 6,600,000

25 202301064 ĐỖ THẾ ĐỨC MẠNH 08/11/2004 7.33 7.33 70 Khá K12XDĐ2 Khá 6,000,000

26 202301079 LÒ VĂN QUANG 14/05/2005 7.01 0.3 7.31 93 Xuất sắc K12XDĐ1 Khá 6,000,000

27 202301038 ĐỖ ĐỨC HOÀN 09/04/2005 6.65 0.5 7.15 95 Xuất sắc K12XDĐ2 Khá 6,000,000

28 202301034 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 05/12/2004 7.15 7.15 72 Khá K12XDĐ2 Khá 6,000,000

29 202301029 NGÔ THỊ THU HẰNG 13/11/2004 7.09 7.09 80 Tốt K12XDĐ1 Khá 6,000,000

30 202301030 VƯƠNG THỊ HẠNH 28/08/2005 6.74 0.3 7.04 93 Xuất sắc K12XDĐ2 Khá 6,000,000

31 202305038 PHẠM NGỌC DUY 20/09/2005 7.61 0.5 8.11 72 Khá K12QLNN2 Khá 6,000,000

32 202305087 DƯƠNG THỊ THUỲ LINH 02/11/2005 7.38 0.3 7.68 75 Khá K12QLNN2 Khá 6,000,000



Điểm
Cộng ưu 

tiên
Tổng Điểm Xếp loại

Lớp
Đạt học 

bổng loại
Số tiềnTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

Điểm trung bình học tập Điểm rèn luyện

33 202305161 ĐÀM MẠNH TƯỜNG 05/10/2005 7.48 7.48 82 Tốt K12QLNN3 Khá 6,000,000

34 202305144 TRẦN ĐÌNH THÔNG 04/09/2003 7.25 7.25 66 Khá K12QLNN3 Khá 6,000,000

35 202305033 HOÀNG ANH ĐỨC 06/10/2005 6.71 0.5 7.21 89 Tốt K12QLNN1 Khá 6,000,000

36 202305121 THÀO A PÁO 12/08/2005 7.18 7.18 88 Tốt K12QLNN3 Khá 6,000,000

37 202305039 ĐINH KHÁNH DUY 05/08/2005 6.65 0.5 7.15 70 Khá K12QLNN3 Khá 6,000,000

38 202305074 NGUYỄN DIỆU HUYỀN 14/01/2005 7.05 0.1 7.15 89 Tốt K12QLNN3 Khá 6,000,000

39 202305158 TẠ ANH TÚ 05/12/2005 6.84 0.3 7.14 83 Tốt K12QLNN1 Khá 6,000,000

40 202305086 NGUYỄN THÙY LINH 29/04/2005 7.12 7.12 75 Khá K12QLNN3 Khá 6,000,000

41 202305063 VŨ MINH HOÀNG 29/03/2005 7.11 7.11 66 Khá K12QLNN3 Khá 6,000,000

261,600,000

Ghi chú: Sinh viên đạt học bổng không có học phần trong kỳ dưới 5.0; Không vi phạm quy chế. 

Mọi thắc mắc gửi về phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông qua thầy Bùi Văn Dự, SĐT: 0963931221

Tổng số tiền:


